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Nội dung-内容

Ý nghĩa của kế toán-簿記の意義

Cơ sở kế toán-簿記の基礎

Bảng cân đối tài chính(B/S)-貸借対照
表

Bảng tính toán lỗ lãi(P/L)-損益計算書

Mối quan hệ giữa B/S và P/L-

貸借対照表と損益計算書の関係
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帳簿 記載 簿記

1. Nhật Bản: 簿記
（日本）

2. Việt Nam: Kế toán

（ベトナム）
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Ý nghĩa của kế toán-簿記の意義

1. Nhận lương

給料をもらう
2. Trả tiền nhà

住居費を払う
3. Mua thực phẩm

食料品を買う
…

１．Kếtoán trong cuộcsốnghàng ngày-

人々のくらしのなかの簿記
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Kế toán là gì?

簿記とは？

Kế toán là cơ chế ghi chép liên
quan đến các hoạt động kinh tế
簿記は経済活動に関する記録のしくみ
のことです。

Kế toán không chỉ được thực hiện
trong các doanh nghiệp mà còn
trong các tổ chức phi lợi nhuận, đất
nước, địa phương, đoàn thể,… 
簿記は、企業だけではなく、非営利法
人、国・地方公共団体なども含めます

Ý nghĩa của kế toán-簿記の意義
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Ý nghĩa của kế toán-簿記の意義

Báo cáo định kỳ

定期的に報告

Bảng cân
đối tài chính
貸借対照表

Bảng tính
toán lỗ lãi

損益計算書

1. Mua hàng vào

商品を仕入れる
2. Bán hàng ra

商品を売り上げる
3. Trả lương nhân

viên

給料を支払う

．．．
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M cíích
目的

Bằng việc ghi chép có tổ chức những biến
đổi tài sản cùng các hoạt động kinh tế hàng
ngày kế toán giúp quản lý tài sản của doanh
nghiệp
日常の経済活動にともなう財産の変動を組織的に記録する
ことによって企業の財産管理に役立ちること。

Bằng việc làm rõ tình hình tài chính và
thành tích kinh doanh của doanh nghiệp, kế
toán giúp quyết định lợi ích và trách nhiệm
của những người liên quan
企業の経営成績および財政状態を明らかにすることによっ
て企業の利害関係者の意思決定に役たてること。

Ý nghĩa của kế toán-簿記の意義

２．Mụcđíchkếtoán-簿記の目的
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NgҼ֩ilao Ľ֥ng

従業員

Nhà kinh doanh

経営者

C Ľ֡¹ng

株主

Chnֳ֯

債権者

Nhà nҼ֧c-ņ֗aphҼҺng

国・地方公共団体

LҼҺng

給料
C tֵ֡c

配当

L֯inhuԀn

利子
ThuԒ

税金

Ý nghĩa của kế toán-簿記の意義

Doanh nghi֓p

企業
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Cơ sở kế toán-簿記の基礎

1. Các quy ướctrong kếtoán- 簿記の約束事

1. Đơn vị kế toán

簿記を行う主体を決めます。（会計単位）

2. Thời gian kế toán

会計期間を設定します。
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Cơ sở kế toán-簿記の基礎

Thờigian kếtoán

会計期間Đầukỳ

期首

Cuốikỳ

期末

Kỳtrước-前期 Kỳtiếptheo-次期Kỳhiệntại-当期
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• Bảng tính hiển thị tình hình stock 
tại một thời điểm nhất định của
doanh nghiệp

• 企業のある一定時点におけるストック
の状態を表示する計算書

Bảng cân
đối tài chính
貸借対照表

• Bảng tính hiển thị tình hình flow 
trong một thời gian nhất định của
doanh nghiệp

• 企業のある一定期間におけるフローの
状態を表示する計算書

Bảng tính
toán lỗ lãi
損益計算書

Cơ sở kế toán-簿記の基礎

2. Bảng cân đốitài chính, bảngtính toán lỗlãi

貸借対照表 - 損益計算書
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Lượng tài sản hiện
có tại một thời điểm

ある一定時点においてある
財産が存在している量です。

Lượng tài sản tăng
giảm trong một
khoảng thời gian
ある一定期間にといてあ
る財産が増減した量です。

S
to

c
k

F
lo

w
Cơ sở kế toán-簿記の基礎
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Cơ sở kế toán-簿記の基礎

Ti n m t t i th iíi m 31/12/2015 = 

5.000.000VND

2015年12月31月に存在している現金＝500万
VND

Ti n hoa h ng c a 12/2015 = 

2.000.000VND

2015年12月に受け取った手数料＝200万
VND

Stock

ストック

Flow

フロー

31/12/2015
12/2015
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• Tình hình stock tại một thời
điểm nhất định của doanh
nghiệp

• 企業のある一定時点における
ストックの状態

Tình hình tài
chính
財政状態

• Tình hình flow trong một
thời gian nhất định của
doanh nghiệp

• 企業のある一定期間における
フローの状態

Thành tích
kinh doanh
経営成績

Cơ sở kế toán-簿記の基礎
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Bảng cân đối tài chính-貸借対照表

Balance 
Sheet: B/S

Bảng tính hiển
thị tình hình
tài chính của
doanh nghiệp

Bảng 
cân đối

tài chính
Balance 
Sheet: B/S 

ある一定時点に
おける企業の財
政状態を表示す
る計算書

貸借対照
表
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Tài sản-財産:

・Tiền mặt-現金
・Tiền gửi ngân hàng-銀行預金
・Phải thu khách hàng-売掛金
・Hàng hóa-商品
・Tiền cho vay-貸付金
・Trang thiết bị-備品
・Tòa nhà, công trình xây dựng-建物
・Đất đai-土地
・Phương tiện vận chuyển-車両運搬具

Nợ-負債:

・Phải trả khách hàng-買掛金
・Tiền vay-借入金

Vốn-資本：

Bảng cân đối tài chính-貸借対照表
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Bảng cân đối tài chính-貸借対照表

Tài sản – Nợ = Vốn

（財産） （負債） （資本）
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Bảng cân đối tài chính-貸借対照表
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Bảng tính toán lỗ lãi-損益計算書

Profit and Loss 
Statement: P/L

Bảng tính hiển
thị thành tích
kinh doanh của
doanh nghiệp

Bảng 
tính toán

lỗ lãi
Profit and Loss 
Statement: P/L

ある一定期間に
おける企業の経
営成績を表示す
る計算書

損益計算
書
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Bảng tính toán lỗ lãi-損益計算書

Chi phí-費用:

・Lương nhân viên-給料
・Phí quảng cáo-広告料
・Tiền thuê nhà-支払家賃
・Tiền thuê đất-支払地代
・Phí giao thông-交通費
・Phí văn phòng phẩm-消耗新費
・Phí điện nước-水道光熱費
・Phí liên lạc-通信費
・Tạp phí-雑費
・Lợi tức phải trả-支払利息

Doanh thu-収益:

・Lãi bán hàng -商品売買益
・Tiền hoa hồng -受取手数料
・Tiền cho thuê đất -受取地代
・Lợi tức nhận được -受取利息

Lợi nhuận trong kỳ
-当期純利益
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Doanh thu – Chi phí = Lợi nhuận trong kỳ
(収益） （費用） （当期純利益）

Bảng tính toán lỗ lãi-損益計算書
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Bảng tính toán lỗ lãi-損益計算書
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Mối quan hệ giữa B/S và P/L

Lợi nhuận – Chi phí = Lợi nhuận trong kỳ
(収益） （費用） （当期純利益）

Vốn cuối kỳ – Vốn đầu kỳ = Lợi nhuận trong kỳ
(期末資本） （期首資本） （当期純利益）
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Thank you!


